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Các trường Đại học Sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP



[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _heading=h.3dy6vkm]	Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông (GVPT), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT), giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục (QLGD) chủ chốt năm 2021 (trong khuôn khổ các dự án ODA) và Công văn số 5556/BGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2021 của Bộ GDĐT về triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT mô đun 9 năm 2021, Ban Quản lý Chương trình ETEP thông báo kế hoạch bồi dưỡng chi tiết và một số điểm lưu ý trong bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 9 như sau:  
1. Tài liệu bồi dưỡng
a. Tài liệu mô đun 9 bồi dưỡng GVPT: http://bit.ly/3pdcoyk 
b. Tài liệu mô đun 9 bồi dưỡng CBQLCSGDPT: http://bit.ly/3Gn3CF5 
2. Thời gian, địa điểm, phương thức bồi dưỡng
Thời gian, địa điểm và phương thức bồi dưỡng mô đun 9 cho GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán theo Phụ lục kèm theo công văn này. 
Trong trường hợp bệnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp phải áp dụng phương thức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo, các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP), Học viện Quản lý Giáo dục (QLGD) phối hợp với Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel để sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS[footnoteRef:1]. Các giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt cần được bố trí giảng dạy tập trung tại địa điểm do trường bố trí để đảm bảo các điều kiện về thiết bị, đường truyền tốt nhất. Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, giảng viên có thể thực hiện lớp bồi dưỡng tại nhà riêng, nhưng cần có sự hỗ trợ từ nhà trường để đảm bảo lớp học ảo được diễn ra thông suốt trong thời gian bồi dưỡng trực tiếp. [1:  Hệ thống LMS được Tập đoàn Viettel hỗ trợ miễn phí cho hoạt động bồi dưỡng cốt cán trong Chương trình ETEP.] 

3. Quy trình đảm bảo, giám sát chất lượng bồi dưỡng
Đối với hình thức bồi dưỡng trực tiếp, các trường ĐHSP, Học viện QLGD triển khai hoạt động bồi dưỡng tuân thủ Quy trình đảm bảo chất lượng, giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán được ban hành kèm theo Công văn số 449/CV-ETEP ngày 15/10/2020 của Ban Quản lý Chương trình ETEP.
Đối với hình thức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo, các trường ĐHSP, Học viện QLGD áp dụng Quy trình đảm bảo chất lượng, giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán sử dụng lớp học ảo tại Công văn số 543/CV-ETEP ngày 20/9/2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP về việc cập nhật Quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán. Đồng thời, nhà trường chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực chất của hoạt động bồi dưỡng. Công tác giám sát nội bộ của nhà trường cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
4. Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt 
Các trường chỉ phân công giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt đã được công nhận tại các Quyết định công nhận giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt giảng dạy mô đun 9 trong khuôn khổ Chương trình ETEP của Bộ GDĐT. Đảm bảo 100% giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt được bồi dưỡng về sử dụng tài liệu và khóa học qua mạng mô đun 9 trước khi tham gia bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán. 
Ban Quản lý Chương trình ETEP trân trọng thông báo để Quý trường triển khai hoạt động bồi dưỡng. Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện hành. Thông tin chi tiết, xin liên hệ với bà Đặng Thị Thanh Huyền, chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP, điện thoại: 0948989939, email: dthuyen@moet.edu.vn.
Trân trọng./.
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PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN MÔ ĐUN 9 NĂM 2021 (TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH ETEP)
(Kèm theo Công văn số 690/CV-ETEP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của BQL Chương trình ETEP)
	TT
	Hoạt động bồi dưỡng 
(Đối tượng/địa phương)
	Mô đun   
	Số học viên
	Số lớp dự kiến 
	Địa điểm bồi dưỡng[footnoteRef:2] [2:  Địa điểm tổ chức bồi dưỡng đối với phương thức bồi dưỡng trực tiếp mặt giáp mặt, địa điểm tập trung giảng viên đối với phương thức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo. ] 

	Hình thức/ 
Thời gian bồi dưỡng dự kiến

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	07 ngày qua LMS
	02 ngày
 bồi dưỡng trực tiếp/trực tiếp qua lớp học ảo
	07 ngày chấm bài, phê duyệt hoàn thành mô đun 

	I
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
	MĐ 9
	1.179
	24
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương
	MĐ 9
	1.080
	22
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	B
	Cấp THCS

	1
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
	MĐ 9
	934
	19
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương
	MĐ 9
	931
	19
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	C
	Cấp THPT  

	1
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
	MĐ 9
	267
	6
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình
	MĐ 9
	207
	4
	Trường ĐHSP Hà Nội
	06/12 - 12/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	II
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC cấp tiểu học các môn:
- Đạo đức của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang).
- Toán, Tiếng Việt của Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.
- Mỹ thuật của Tuyên Quang, Lào Cai
- Âm nhạc của Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang
	MĐ 9
	508
	12
	Trường ĐHSP Hà Nội 2
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC cấp TH các môn:
- Tin học, Công nghệ, Khoa học, Lịch sử - Địa lý của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang).
- Tự nhiên xã hội của Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang.
- Hoạt động trải nghiệm của Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang.
- Âm nhạc của Lào Cai, Vĩnh Phúc.
- Mỹ thuật của Yên Bái, Hà Giang.
	MĐ 9
	410
	11
	Trường ĐHSP
Hà Nội 2

	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC cấp tiểu học môn:
- Thể dục của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang).
- Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc của Phú Thọ, Bắc Giang.
- Mỹ thuật của Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.
- Hoạt động trải nghiệm của Hà Giang, Vĩnh Phúc.
	MĐ 9
	477
	12
	Trường ĐHSP
Hà Nội 2

	14/12 - 20/12
	21/12 - 22/12
	23/12 - 29/12

	B
	Cấp THCS
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC cấp THCS các môn: 
- Toán, Tin học, GDCD của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang). 
- Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm của Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang
	MĐ 9
	462
	11
	Trường ĐHSP Hà Nội 2
	4/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC cấp THCS các môn: - Công nghệ, Thể dục của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang), 
- Khoa học tự nhiên của Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
- Môn Lịch sử - Địa lý của Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang
	MĐ 9
	413
	9
	Trường ĐHSP Hà Nội 2
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC cấp THCS các môn:
- Ngữ văn của 7 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang).
- Khoa học tự nhiên của Phú Thọ, Bắc Giang.
- Lịch sử - Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm của Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang
	MĐ 9
	463
	11
	Trường ĐHSP Hà Nội 2
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	C
	Cấp THPT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC cấp THPT các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang
	MĐ 9
	244
	12
	Trường ĐHSP Hà Nội 2

	02/12 - 8/12
	09/12 - 10/12
	11/12 - 17/12

	III
	Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Toán; Tiếng Việt; Tự nhiên - Xã hội và Lịch sử và Địa lí; Khoa học - Đạo đức; Tin học; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục thể chất; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ
	MĐ 9
	547
	14
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	04/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Toán; Tiếng Việt; Tự nhiên - Xã hội và Lịch sử và Địa lí; Khoa học - Đạo đức; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướgn nghiệp
	MĐ 9
	440
	12
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Âm nhạc; Giáo dục thể chất; Toán; Tiếng Việt; Tự nhiên - Xã hội và Lịch sử và Địa lí; Mĩ thuật; Tin học
	MĐ 9
	429
	10
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Tự nhiên - Xã hội và Lịch sử và Địa lí; Khoa học - Đạo đức
	MĐ 9
	87
	2
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	B
	Cấp THCS
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Toán; Ngữ văn; Giáo dục công dân; Khoa học tự nhiên; Lịch Sử và Địa lý; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ
	MĐ 9
	558
	14
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	02/12 - 08/12
	09/12 - 10/12
	11/12 - 17/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Giáo dục công dân; Ngữ văn; Giáo dục công dân; Khoa học tự nhiên; Lịch Sử và Địa lý; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ
	MĐ 9
	547
	15
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC môn: Toán
	MĐ 9
	78
	2
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Giáo dục công dân; Giáo dục thể chất; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên
	MĐ 9
	180
	5
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	C
	Cấp THPT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC các môn: Giáo dục công dân; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục thể chất; Tin học; Công nghệ; Lịch sử; Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Toán; Ngữ văn
	MĐ 9
	283
	12
	Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	IV
	Trường Đại học Vinh: Bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp THPT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
	MĐ 9
	237
	12
	Trường ĐH Vinh
	01/12 - 07/12
	08/12 - 09/12
	10/12 - 16/12

	B
	Cấp THCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
	MĐ 9
	590
	14
	Trường ĐH Vinh
	04/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh
	MĐ 9
	654
	16
	Trường ĐH Vinh
	09/12 - 15/12
	14/12 - 15/12
	16/12 - 22/12

	C
	Cấp Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
	MĐ 9
	730
	15
	Trường ĐH Vinh
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	5
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh
	MĐ 9
	783
	17
	Trường ĐH Vinh
	13/12 - 19/12
	20/12 - 21/12
	22/12 - 28/12

	V
	Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế: Bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tiếp qua lớp học ảo

	1
	Bồi dưỡng GVCC Tiểu học các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận tất cả các môn
Bồi dưỡng GVCC Tiểu học tỉnh Ninh Thuận các môn Đạo đức; Khoa học;
Tiếng Việt; Toán; Tự nhiên và xã hội
	MĐ 9
	813
	19
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	02/12 - 08/12
	9/12 - 10/12
	11/12 - 17/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC THCS các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận tất cả các môn
	MĐ 9
	776
	18
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	04/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC Tiểu học các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tất cả các môn
Bồi dưỡng GVCC Tiểu học tỉnh Ninh Thuận môn Hoạt động trải nghiệm; Âm nhạc; Tin học và Công nghệ; Giáo dục thể chất; Lịch sử và địa lí; Mĩ thuật
Bồi dưỡng GVCC Tiểu học tỉnh Quảng Trị tất cả các môn, trừ môn Toán
	MĐ 9
	1232
	28
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	07/12 - 13/12
	14/12 - 15/12
	16/12 - 22/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC Tiểu học tỉnh Quảng Trị
Môn Toán
Bồi dưỡng GVCC THCS các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa tất cả các môn
	MĐ 9
	689
	18
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	09/12 - 15/12
	16/12 - 17/12
	18/12 - 24/12

	5
	Bồi dưỡng GVCC THPT các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tất cả các môn
	MĐ 9
	384
	12
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	11/12 - 17/12
	18/12 - 19/12
	20/12 - 26/12

	6
	Dự phòng: Bồi dưỡng GVCC các cấp của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tất cả các môn
	MĐ 9
	Sẽ tổng hợp trong quá trình tập huấn
	Tùy thuộc số lượng
	Trường ĐHSP - ĐH Huế
	13/12 - 19/12
	20/12 - 21/12
	22/12 - 28/12

	V
	Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC cấp tiểu học các tỉnh  Đà Nẵng, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng
	MĐ 9
	648
	16
	Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC cấp tiểu học các tỉnh  Đà Nẵng, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng
	MĐ 9
	683
	17
	Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	B
	Cấp THCS, THPT
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bồi dưỡng GVCC cấp THCS, THPT các tỉnh  Đà Nẵng, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng
	MĐ 9
	546
	15
	Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC cấp THCS, THPT các tỉnh  Đà Nẵng, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng
	MĐ 9
	567
	14
	Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	VII
	Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng trực tiếp/trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Cấp Tiểu học 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	940
	20
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	30/11 - 06/12
	07/12 - 08/12
	09/12 - 15/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	658
	14
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	02/12 - 08/12
	09/12 - 10/12
	11/12 - 17/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	611
	13
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	04/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	517
	11
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	5
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	419
	9
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	16/12 - 22/12

	6
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	418
	9
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	7
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	368
	8
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	8
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	368
	8
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	14/12 - 20/12
	21/12 - 22/12
	23/12 - 29/12

	II
	Cấp THCS
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	276
	6
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	02/12 - 08/12
	09/12 - 10/12
	11/12 - 17/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	315
	7
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	04/12 - 10/12
	11/12 - 12/12
	13/12 - 19/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	405
	9
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	06/12 - 12/12
	13/12 - 14/12
	15/12 - 21/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	360
	8
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	5
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	364
	8
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	6
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	322
	7
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	7
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	315
	7
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	14/12 - 20/12
	21/12 - 22/12
	23/12 - 29/12

	C
	Cấp THPT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	186
	4
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	08/12 - 14/12
	15/12 - 16/12
	17/12 - 23/12

	2
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	186
	4
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	10/12 - 16/12
	17/12 - 18/12
	19/12 - 25/12

	3
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	232.5
	5
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	12/12 - 18/12
	19/12 - 20/12
	21/12 - 27/12

	4
	Bồi dưỡng GVCC tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai
	MĐ 9
	230
	5
	TP. Cần Thơ/TP. HCM/TP. Vũng Tàu; Trường ĐHSP TP.HCM
	14/12 - 20/12
	21/12 - 22/12
	23/12 - 29/12
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	Học viện Quản lý giáo dục:  Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo

	A
	Miền Bắc
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Cấp Tiểu học
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hà Nam (19), Lai Châu (18), Bắc Cạn (15); Hà Giang (30), Tuyên Quang (21); Ninh Bình (21), Cao Bằng (31); Hải Phòng (31), Bắc Ninh (21); Hưng Yên (25) , Vĩnh Phúc (25); Điện Biên (25); Bắc Giang (37), Quảng Ninh (23), Thái Bình (40), Nam Định (39), Thái Nguyên (33), Sơn La (39),  Lạng Sơn (38),  Lào Cai (34), Yên Bái (27)
	MĐ 9
	592
	12
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	03/12 - 09/12
	10/12 - 11/12
	12/12 - 18/12

	2
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hà Nội (101), Hòa Bình (23), Hải Dương (42), Phú Thọ (42)
	MĐ 9
	208
	4
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	05/12 - 11/12
	12/12 - 13/12
	14/12 - 20/12

	
	Cấp THCS
	
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hà Nội (50), Hải Dương (37), Bắc Cạn (14), Thái Bình (35), Lai Châu (16), Nam Định (33), Điện Biên (17); Lạng Sơn (32), Tuyên Quang (18), Bắc Giang  (32), Bắc Ninh (19), Hòa Bình (31), Ninh Bình (20), Sơn La (29), Vĩnh Phúc (21)
	MĐ 9
	404
	08
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	05/12 - 11/12
	12 /12 - 13/12
	14/12 - 20/12

	3
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán Lào Cai (28), Thái Nguyên (22), Hải Phòng (28), Phú Thọ (22), Hà Giang (27), Cao Bằng (26), Yên Bái (25), Hưng Yên (25), Quảng Ninh (27), Hà Nam (16)
	MĐ 9
	246
	05
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	07/12 - 13/12
	14/12 - 15/12
	16/12 - 22/12

	
	Cấp THPT
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hà Nội (10), Hải Phòng (9), Hải Dương (8), Hòa Bình (8), Nam Định (8), Bắc Giang (6), Quảng Ninh (8), Điện Biên (6), Hà Nam (6), Hưng Yên (6), Phú Thọ (6), Sơn La (6), Thái Bình (6), Vĩnh Phúc (6), Bắc Cạn (5), Bắc Ninh (5), Hà Giang (5), Lạng Sơn (5), Lào Cai (5), Ninh Bình (5), Thái Nguyên (5), Cao Bằng (4), Lai Châu (4), Tuyên Quang (4), Yên Bái (4)
	MĐ 9
	150
	03
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	07/12 - 13/12
	14/12 - 15/12
	16/12 - 22/12

	B
	Miền Trung
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Cấp Tiểu học
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Quảng Trị (15), Bình Định (35), Đà Nẵng (16), Thừa Thiên Thuế (34),  Kon Tum (18), Lâm Đồng (34), Phú Yên (19), Hà Tĩnh (33), Đắk Nông (20), Quảng Ngãi (29), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (28), Nghệ An (63), Quảng Nam (35), Bình Thuận (40), Quảng Bình (35),  Đắk Lắk (60), Gia Lai (40)
	MĐ 9
	580
	12
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	09/12 - 15/12
	16/12 - 17/12
	18/12 - 24/12

	2
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh Thanh Hóa (97)
	MĐ 9
	97
	02
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	11/12 - 17/12
	18/12 - 19/12
	20/12 - 26/12

	
	Cấp Trung học cơ sở
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Quảng Nam (31), Bình Thuận (19), Quảng Ngãi (27), Lâm Đồng (23), Thanh Hoá (93), Ninh Thuận (9), Đà Nẵng (10), Thừa Thiên Huế (22), Khánh Hòa (18), Đắk Nông (11), Hà Tĩnh (22), Bình Định (18), Quảng Bình (27), Phú Yên (16), Nghệ An (59), Đắk Lắk (33), Quảng Trị (17), Kon Tum (18), Gia Lai (32)
	MĐ 9
	505
	10
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	11/12 - 17/12
	18/12 - 19/12
	20/12 - 26/12

	
	Cấp THPT
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Nghệ An (10), Quảng Nam (8), Lâm Đồng (8), Bình Định (8), Quảng Trị (8), Quảng Ngãi (6), Thừa Thiên Huế (6), Hà Tĩnh (6), Bình Thuận (6), Phú Yên (6), Thanh Hóa (12), Quảng Bình (5), Đắk Lắk (11), Gia Lai (7), Khánh Hòa (5), Đắk Nông (5), Đà Nẵng (5), Kon Tum (4), Ninh Thuận (3)
	MĐ 9
	122
	03
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	07/12-13/12
	14/12 - 15/12
	16/12 - 22/12

	C
	Miền Nam
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Cấp Tiểu học
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Bạc Liêu (18), Cà Mau (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (20), Long An (31), Bình Dương (22), Bến Tre (29), Bình Phước (23), Tiền Giang (29), Hậu Giang (24), Trà Vinh (30), Cần Thơ (24), Vĩnh Long (25), Hồ Chí Minh (70), Tây Ninh (33), Sóc Trăng (36), Đồng Nai (43), Đồng Tháp (42), Kiên Giang (42), An Giang (48)
	MĐ 9
	623
	12
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	13/12-19/12
	20/12 - 21/12
	22/12 - 28/12

	
	Cấp THCS
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh (45), Hậu Giang (8), Đồng Tháp (20), An Giang (21), Bạc Liêu (9), Bà Rịa - Vùng Tàu (13), Đồng Nai (27), Cần Thơ (9), Long An (18), Kiên Giang (24), Bình Dương (11), Cà Mau (20), Sóc Trăng (19), Tây Ninh (15), Bến Tre (18), Trà Vinh (18), Tiền Giang (18),Vĩnh Long (16), Bình Phước (16)
	MĐ 9
	345
	07
	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	15/12-21/12
	22/12 - 23/12
	24/12 - 30/12

	
	Cấp THPT
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Bồi dưỡng CBQL cốt cán tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh (22),  An Giang (8), Cần Thơ (8), Hậu Giang (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (11), Tiền Giang (5), Vĩnh Long (5), Bình Phước (5), Tây Ninh (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bình Dương (5), Kiên Giang (7), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (6), Sóc Trăng (6), Long An (6), Cà Mau (5), Bến Tre (5)
	MĐ 9
	128
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	Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP
	15/12-20/12
	22/12 - 23/12
	24/12 - 30/12



